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Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 
của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về việc hướng 
dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP và số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 về hướng dẫn lập 
kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ hướng dẫn 
xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 
3 năm 2023-2025 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022  

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 
- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 được giao tại Quyết định số 

1488/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2021 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có). 
- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022 và Quyết định số 18/QĐ-LĐTBXH ngày 10/01/2022 của Bộ ban hành Kế hoạch 
hành động của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
của Chính phủ. 

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 
4956/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 31/CT-
TTg. 

- Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ 
chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; các giải 
pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ngân sách nhà nước 2022 trong những tháng còn lại 
đã được các cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng đối với công tác thanh tra, kiểm 
toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng khi tổ chức thực hiện thu 
chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN  
- Đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2022 theo quy định của Luật NSNN, không đánh 

giá vào NSNN các khoản thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí và lệ 
phí; các khoản được khấu trừ đối với cơ quan nhà nước hoặc khoản trích lại của các hoạt 
động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện. 



- Đánh giá kết quả thực hiện thu phí, lệ phí, thu xử phạt hành chính 6 tháng đầu năm 
và ước cả năm 2022; trong đó chi tiết số được để lại chi, chi tiết số sử dụng cho chi thường 
xuyên và chi cho các chương trình, dự án đầu tư theo quy định; số còn dư đến hết năm 2022 
(nếu có); những thuận lợi, khó khăn, nhất là tác động của xung đột chính trị trên thế giới, biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của 
đơn vị sự nghiệp. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các khoản thu được để lại theo quy định đối với các cơ 
quan hành chính nhà nước được hưởng cơ chế đặc thù theo quy định của các cấp thẩm quyền; 
nguồn phí để lại, các khoản thu nghiệp vụ, khoản trích qua công tác thanh tra, kiểm toán và 
dự kiến số lũy kế còn lại đến hết năm 2022.  

- Các khoản thu của các đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài nguồn NSNN), trên cơ sở 
đó xác định mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị; đánh giá các khoản thu phí được để lại 
theo quy định của pháp luật đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022  
- Báo cáo tình hình thực hiện phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2022 theo từng lĩnh vực chi được giao, trong đó 
bên cạnh việc đánh giá các nhiệm vụ chi theo dự toán, tập trung làm rõ tình hình thực hiện 
các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án lớn trong 6 tháng 
đầu năm, dự kiến cả năm 2022; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát chi tiêu các nguồn kinh phí 
trong những tháng còn lại đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ 
các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG và các chương trình, dự án, đề án 
khác 

a) Đối với 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 
Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình mục tiêu 

quốc gia, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản 
lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đơn vị được giao chủ trì và thực 
hiện các hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo cụ thể: 

- Tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình;  
- Tổng mức kinh phí cho Chương trình theo phê duyệt của cấp thẩm quyền; kế hoạch 

đầu tư trung hạn 2021-2025 đối với từng CTMTQG (cụ thể nguồn NSTW, NSĐP; nguồn vốn 
lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; nguồn vốn vay, nguồn vốn huy động khác - nếu có), 
theo từng lĩnh vực chi (nếu có); 

- Việc dự kiến phân bổ, giao dự toán năm 2022 (gồm cả dự toán năm 2021 chuyển 
sang) đối với từng CTMTQG; tiến độ giải ngân, khả năng thực hiện năm 2022, chi tiết đối 
với từng nguồn NSTW, NSĐP; nguồn vốn ĐTPT, chi thường xuyên; nguồn vốn lồng ghép từ 
các chương trình, dự án khác; nguồn vốn vay, nguồn vốn huy động khác - nếu có), theo từng 
lĩnh vực chi; 

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).  



b) Đối với các nhiệm vụ thường xuyên thuộc các chương trình mục tiêu (CTMT) 
giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện và được cấp thẩm quyền phê duyệt dưới dạng chương 
trình, dự án, đề án giai đoạn 2021-2025 hoặc đến năm 2030, được giao dự toán, bổ sung hoặc 
đang trình bổ sung kinh phí năm 2022, các đơn vị báo cáo tình hình ban hành văn bản hướng 
dẫn, thực hiện năm 2022 theo từng lĩnh vực chi. Trường hợp có sử dụng nguồn vốn ngoài 
nước, báo cáo riêng tình hình phân bổ, giải ngân đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các 
đề xuất kiến nghị (nếu có). 

c) Đối với các chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn ngoài nước:  
- Các đơn vị đánh giá tình hình phân bổ, giao, thực hiện dự toán chi năm 2022, việc 

điều chỉnh, bổ sung năm 2022 (nếu có) theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết, chi tiết theo 
từng nguồn vốn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ 
không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức); cơ chế tài chính, những khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có). Đối với vốn viện trợ không hoàn lại, đánh giá về 
việc tiếp nhận các khoản viện trợ mới phát sinh, chưa có trong dự toán, tiến độ về thủ tục bổ 
sung dự toán. 

- Đánh giá kết quả giải ngân vốn ngoài nước, so sánh với dự toán được giao; làm rõ 
nguyên nhân của việc giải ngân chậm; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong 
quá trình thực hiện chương trình, dự án. 

2.4. Tình hình thực hiện chính sách tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương 
năm 2022 

- Biên chế, quỹ lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế 
độ quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).  

- Các đơn vị đánh giá việc thực hiện chính sách tạo nguồn chi cải cách tiền lương gắn 
với sắp xếp lạo tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của các 
đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: tỷ lệ trích số thu được để lại theo quy định và khoản tiết 
kiệm 10% chi thường xuyên năm 2022 tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 
lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn 
cải cách tiền lương. 

2.5. Đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ yếu của ngành:  
a) Đối với các chế độ, chính sách: Đánh giá tổng thể toàn bộ các chính sách, chế độ; 

rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các chính sách, chế độ không phù hợp với thực tế. 
b) Thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Kết quả đạt được 

trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2022 và tổng hợp lũy kế tình hình thực hiện đến hết năm 
2022, chi tiết theo từng mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 18-
NQ/TW), Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị (Kết luận số 28-KL/TW) 
về tình hình biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản liên 
quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó chi tiết: 

- Số giảm biên chế, giảm đầu mối tổ chức bộ máy (đối với các trường hợp đánh giá 
đến hết năm 2022 chưa hoàn thành mục tiêu tại các Kết luận, Nghị quyết nêu trên, đơn vị giải 
trình cụ thể khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân). 

- Số kinh phí NSNN tiết kiệm được do giảm biên chế, giảm tổ chức bộ máy, trong đó 
số sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương. 

- Số kinh phí phải bố trí từng năm từ NSNN để thực hiện chính sách tinh giản biên 
chế theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về 



chính sách tinh giản biên chế (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), Nghị định số 113/2018/NĐ-
CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính 
sách tinh giản biên chế (Nghị định số 113/2018/NĐ-CP). 

c) Thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công: 

- Kết quả sắp xếp, đổi mới hệ thống, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2022 và 
lũy kế đến hết năm 2022; trong đó: đánh giá cụ thể việc thực hiện lộ trình giá, phí dịch vụ sự 
nghiệp công theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, các trường hợp có lộ 
trình khác, đơn vị báo cáo cụ thể mức độ dự kiến đạt được đến hết năm 2022, giải trình 
nguyên nhân, tiến độ báo cáo và phê duyệt của các cấp thẩm quyền (nếu có); trên cơ sở đó, 
đánh giá chi tiết việc thực hiện từng mục tiêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW (cụ thể dự kiến số 
lượng và mức độ tự chủ của từng đơn vị; từng nguồn tài chính (nguồn NSNN, nguồn thu sự 
nghiệp), từng nhiệm vụ chi đối với từng đơn vị, từng lĩnh vực sự nghiệp; tổng số biên chế và 
số lượng biên chế hưởng lương từ NSNN theo từng lĩnh vực sự nghiệp vào thời điểm năm 
2022). 

- Tác động của việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao khả năng tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập đến việc bố trí NSNN theo từng lĩnh vực trong năm 2022, lũy kế đến hết năm 2022 và 
việc sử dụng số kinh phí NSNN dành ra từ việc nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp 
công lập; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.  

2.6. Đánh giá kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
năm 2022 

Các đơn vị được giao quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách báo cáo 
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi và các nhiệm vụ được giao 6 tháng và dự kiến 
cả năm 2022; các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý. 

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 

1. Yêu cầu xây dựng dự toán năm 2023 
a) Dự toán NSNN năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và 

các văn bản hướng dẫn; bao quát hết nhiệm vụ thu – chi ngân sách (vốn trong nước và vốn 
ngoài nước); có đầy đủ thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch 5 năm 2021-2025, các 
mục tiêu theo các Nghị quyết của Trung ương; các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp có 
thẩm quyền có liên quan; các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định; đẩy mạnh thực hiện 
các nhiệm vụ nhằm triển khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của 
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

b) Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2022, các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm 
thực hiện trong năm 2023, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các 
nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp 
thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023, phù hợp với khả năng nguồn lực 
(bao gồm cả nguồn hợp pháp khác theo quy định); việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 
2022 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách; triệt để tiết 
kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống 
nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN. 



c) Các đơn vị quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát 
tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng 
ghép theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng 
chéo, trùng lắp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề 
xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; 
chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã 
được cấp có thẩm quyền quyết định. 

2. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước  

2.1. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước: 
a) Dự toán thu NSNN năm 2023 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện 

hành (tổng hợp đầy đủ các khoản thu từ phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN theo qui 
định của Luật NSNN, Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn); trên cơ sở đánh giá sát khả 
năng thực hiện thu NSNN năm 2022, dự báo tình hình năm 2023 có tính đến các yếu tố tác 
động trong và ngoài nước, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh và tác động của xung đột chính 
trị trên thế giới. 

b) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các khoản thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo 
kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức 
năng. 

c) Đối với các khoản thu phí, lệ phí nộp NSNN và để lại chi theo quy định, các đơn vị 
ước số thu phí, lệ phí thực hiện năm 2022, dự kiến những yếu tố tác động đến số thu năm 
2023 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực, cụ thể theo từng khoản thu phí, lệ phí (chi 
tiết tổng số thu, số được để lại chi theo chế độ đối với từng lĩnh vực chi tương ứng, số nộp 
NSNN theo quy định). Các đơn vị quản lý hành chính nhà nước (Cục QLLĐNN, Cục An 
toàn lao động và Cục Việc làm) dự kiến số phí được để lại chi theo quy định (chi tiết dự kiến 
việc sử dụng cho chi thường xuyên theo quy định, chi cho các chương trình, dự án đầu tư đã 
được phê duyệt - nếu có và tiến độ triển khai thực tế). 

d) Đối với khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp 
công (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí), không là chỉ 
tiêu giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng 
phương án sử dụng gửi cùng dự toán ngân sách năm 2023 để giám sát theo quy định. Các đơn 
vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn từ nguồn thu này và các khoản thu khác được để lại chi 
để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.  

2.2. Xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại: 
a) Căn cứ các hiệp định, thỏa thuận viện trợ ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

đã và đang thực hiện; các thỏa thuận đã và sẽ được ký kết, triển khai từ năm 2023; các đơn vị 
xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại năm 2023. 

b) Các đơn vị chỉ được chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại khi có dự toán thu. 
Trường hợp các khoản thu viện trợ phát sinh sau thời điểm trình dự toán thì phải báo cáo Bộ 
tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính (đối với vốn viện trợ cho chi thường xuyên) để báo cáo Chính 
phủ, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung dự toán thu làm cơ sở để bổ sung dự toán 
chi theo quy định. 

3. Xây dựng dự toán chi thường xuyên (Vốn sự nghiệp) 

3.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và số 
kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 (nếu có), xây dựng dự toán chi thường xuyên 
cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, đảm bảo đúng chính 



sách, chế độ, định mức chi NSNN, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực 
hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành. 

a) Các đơn vị sử dụng NSNN lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh 
phí, triệt để tiết kiệm, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính 
sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã 
hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo kinh phí cho hoạt 
động cung cấp dịch vụ, thu phí của các cơ quan nhà nước theo quy định; chú trọng cải cách 
hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, ưu tiên xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới 
chính phủ số, nền kinh tế số và tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định 
mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành và phải được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt dự toán/đề án theo quy định; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, 
tiếp tục thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định; hạn chế tối đa tổ chức 
hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, đồng 
thời tiếp tục cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định. 

b) Đối với dự toán kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công, các đơn vị thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công. 

3.2. Dự toán chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng 
gắn với việc triển khai Kết luận số 28-KL/TW; trong đó, quỹ lương tính theo biên chế được giao 
(nếu có) hoặc theo Kết luận số 28-KL/TW, trên cơ sở đó, xác định cụ thể các tác động tăng hoặc 
giảm quỹ lương năm 2023 so với năm 2022. 

3.3. Dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp xây dựng 
trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, 
Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 và quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Trong đó: 

a) Không xây dựng dự toán chi thường xuyên NSNN hỗ trợ cho các dịch vụ sự nghiệp 
công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2022 trở về trước hoặc dự kiến hoàn thành trong 
năm 2023. 

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xây dựng dự 
toán chi NSNN năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 
2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN tương ứng mức giảm chi thường 
xuyên từ ngân sách.  

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên tiếp tục giảm 
tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022 trừ các dịch vụ công cơ bản, 
thiết yếu do NSNN đảm bảo. 

d) Dự kiến việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều 
kiện thành công ty cổ phần. 

3.4. Một số lưu ý thêm khi xây dựng dự toán NSNN năm 2023: 
a) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Xây dựng dự toán chi trên cơ sở phê duyệt 

của cấp có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, 
cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ công sử dụng NSNN và nhiệm vụ 
khác; phù hợp với định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2021-2025 và Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục 



vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

b) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán 
chi thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách ưu đãi đối 
với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn; kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 
công an, thanh niên tình nguyện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của 
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

c) Chi sự nghiệp y tế: Thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu chi thực hiện các 
chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự kiến số kinh phí giảm cấp chi 
thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp y tế theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế; nhu cầu 
NSNN hỗ trợ do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí tại các đơn vị sự 
nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp y tế 
công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

d) Chi các hoạt động kinh tế: Xây dựng trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có 
thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; xây dựng dự toán kinh phí Nhà 
nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế công lập theo quy định của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, kinh phí thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 
Ngoài ra, các đơn vị xây dựng (kèm thuyết minh chi tiết), tổng hợp vào dự toán ngân sách các 
nhiệm vụ chi thường xuyên liên quan tới xử lý tài sản công, sắp xếp, xử lý nhà đất, chuyển đổi 
sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (nếu có). 

e) Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: Thuyết minh rõ 
các nội dung sau: 

- Số biên chế được giao năm 2023 (nếu có), trường hợp chưa được giao biên chế thì 
tiếp tục thực hiện giảm biên chế đối với các trường hợp đến hết năm 2022 chưa thực hiện được 
mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị hoặc theo biên chế 
năm 2022 đối với các trường hợp đã đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó làm 
rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm 01/6/2022, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên 
chế năm 2023 nêu trên.  

- Xác định Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng 
góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do 
NSNN đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương của số biên chế được giao năm 2023, bao gồm 
quỹ lương của số biên chế thực có mặt tính đến thời điểm 01/6/2022, được xác định trên cơ 
sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ và 
quỹ tiền lương của số biên chế chưa tuyển (nhưng vẫn phải trong tổng biên chế được giao), 
tính trên cơ sở mức lương 1.490.000 đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản 
đóng góp theo chế độ; (ii) Giảm quỹ tiền lương đối với các trường hợp phải tiếp tục tinh giản 
biên chế. 

- Xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (chỉ đề xuất dự toán đối với các nhiệm vụ 
đặc thù ngoài định mức chi thường xuyên theo quy định; đảm bảo cơ sở pháp lý, nội dung 
chi, mức chi, các nội dung liên quan khác) năm 2023 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.  

- Các đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp 
luật, tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật theo quy định (trong đó xác 
định rõ kinh phí bảo đảm xây dựng, hoàn thiện pháp luật theo Quyết định số 04/QĐ-TTg 
ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-
KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 



ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020) và ưu tiên bố trí trong phạm vi 
dự toán được giao để đảm bảo thực hiện công tác này. 

f) Đối với các tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, dự toán ngân sách năm 2023: Trường 
hợp được cấp có thẩm quyền giao biên chế, thực hiện khoán kinh phí theo số biên chế được 
cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vận dụng định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN lĩnh 
vực quản lý nhà nước và thực hiện hỗ trợ cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 

4. Các đơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực bên cạnh việc lập dự toán thu, chi 
NSNN năm 2023 (phần trực tiếp thực hiện tại đơn vị), cần tính toán xác định nhu cầu kinh 
phí thực hiện các cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành năm 2023, kèm theo 
thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán.  

5. Xây dựng dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, đề án khác: 

a) Căn cứ Luật NSNN, Luật Đầu tư công, trên cơ sở các Quyết định phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai, kế hoạch trung hạn được giao (nếu có), số 
kiểm tra được thông báo, khả năng thực hiện năm 2022, các đơn vị được giao chủ chương trình 
và các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc CTMTQG xây dựng dự toán 
chi ngân sách năm 2023 và dự kiến lộ trình thực hiện trong cả giai đoạn 2023-2025 theo từng 
bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương, chi tiết nhiệm vụ chi ĐTPT, chi thường xuyên 
theo từng lĩnh vực chi, nguồn NSTW, NSĐP, nguồn lồng ghép các chương trình, đề án khác, 
các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có), kèm thuyết minh cụ thể về căn cứ pháp lý, cơ sở 
dự toán kinh phí và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán gửi dự toán NSNN năm 
2023 và kế hoạch 3 năm 2023-2025 của đơn vị. 

b) Đối với các chương trình, dự án, đề án khác: Căn cứ quyết định phê duyệt, văn bản 
hướng dẫn, tình hình triển khai thực hiện năm 2022, thực hiện lập dự toán, tổng hợp chung vào 
báo cáo dự toán chi thường xuyên năm 2023 chi tiết theo từng lĩnh vực chi, từng bộ, cơ quan 
trung ương và từng địa phương theo quy định, kèm thuyết minh cụ thể về căn cứ pháp lý, cơ 
sở dự toán kinh phí và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán. 

6. Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA (bao gồm vốn vay và viện 
trợ), nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 

6.1. Căn cứ quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Hiệp định, Thỏa thuận đã và sẽ ký với nhà tài trợ, tiến độ 
thực hiện, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; trên cơ sở cơ chế tài chính của các 
chương trình, dự án, các đơn vị thực hiện lập dự toán từng chương trình, dự án có sử dụng vốn 
ngoài nước, chi tiết cơ chế tài chính, nguồn vốn vay nợ nước ngoài (bao gồm vay ODA, vay ưu 
đãi), vốn viện trợ, vốn đối ứng; phân định theo tính chất chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp; 
phân biệt rõ tính chất của dự án là cấp phát hoặc vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ, mức vốn cho từng phần. Các đơn vị không đề xuất ký kết các hiệp định vay mới 
cho chi thường xuyên. 

6.2. Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp cả vốn cấp phát từ NSNN và vốn cho 
vay lại, cơ quan được giao quản lý chương trình, dự án hướng dẫn lập, tổng hợp dự toán cho 
từng phần vốn. 

6.3. Các chương trình, dự án, do một số Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương 
cùng tham gia, các đơn vị chủ dự án lập dự toán chi từ nguồn vốn ngoài nước gửi Bộ tổng 



hợp và thuyết minh cơ sở phân bổ gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình 
cấp có thẩm quyền quyết định. 

6.4. Đối với các chương trình, dự án ô, các đơn vị chủ dự án thành phần có trách 
nhiệm xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện dự án thành phần, gửi Bộ tổng hợp gửi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, chi tiết theo nguồn vốn, theo nhiệm vụ như các chương 
trình, dự án thông thường và theo từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. 

6.5. Lập dự toán chi từ nguồn vốn ngoài nước phải đảm bảo đúng, đủ và trong phạm 
vi hạn mức quy định. 

7. Dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022: 
Các đơn vị thực hiện thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo 

quy định.  

8. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 
Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023 theo quy 

định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Thông tư số 
31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.  

9. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ: 
Các đơn vị thực hiện lập dự toán chi từ nguồn thu được để lại báo cáo Bộ theo quy định 

mẫu biểu tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính để theo dõi. 
10. Các đơn vị có quản lý Quỹ ngoài ngân sách (Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ hỗ 
trợ khắc phục bom mìn VN): Lập báo cáo tình hình thu - chi tài chính năm 2022 và dự kiến kế 
hoạch thu - chi tài chính năm 2023 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc 
phạm vi quản lý, gửi kèm báo cáo dự toán NSNN năm 2023 của đơn vị gửi Bộ để tổng hợp 
chung gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
Trong đó, thuyết minh chi tiết về số dư, số phát sinh thu từ NSNN cấp, từ huy động, tài trợ,...; 
số chi cho các nhiệm vụ; tình hình biến động về vốn điều lệ, nguồn vốn hoạt động và các văn 
bản pháp luật mới ban hành liên quan đến quỹ (nếu có). Đánh giá hiệu quả hoạt động, các khó 
khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý. 

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 
NĂM 2023-2025 

1. Yêu cầu lập kế hoạch  
Thực hiện quy định tại Luật NSNN, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm và Thông 
tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch 
tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (Thông tư số 69/2017/TT-BTC), việc 
lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025 đảm bảo các yêu cầu sau: 

1.1. Căn cứ định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-
2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các Nghị quyết Trung ương Khóa 
XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị 
quyết về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội…; căn cứ kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 
2022-2024; căn cứ các thỏa thuận, hiệp định vay nợ, viện trợ nguồn vốn ngoài nước đã và sẽ 
được ký kết, triển khai trong các năm 2023-2025; các quy định tại thời kỳ ổn định NSNN 2022-
2025; căn cứ các trần chi tiêu giai đoạn 2023-2025 được thông báo (nếu có) và dự toán ngân 



sách năm 2023 lập theo quy định tại mục II của Công văn này, các đơn vị xây dựng kế hoạch 
tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 theo quy định. 

Trường hợp nhu cầu chi của các đơn vị trong các năm 2023-2025 tăng, giảm mạnh so 
với dự toán năm 2022 đã được giao và ước thực hiện năm 2022, các đơn vị phải có thuyết 
minh, giải trình, có các giải pháp huy động thêm các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, 
đảm bảo các nhu cầu chi phải cân đối được nguồn lực thực hiện. 

1.2. Dự toán chi năm 2023-2025 tạm xây dựng với mức lương cơ sở 1.490.000 
đồng/tháng. Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định phương án thực hiện cải cách tiền lương theo 
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Tài chính có thông báo, Bộ sẽ hướng dẫn các 
đơn vị thực hiện sau. 

1.3. Việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 
được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán NSNN năm 2023. 

2. Lập kế hoạch thu NSNN 03 năm 2023 – 2025  
2.1. Kế hoạch thu NSNN 03 năm 2023-2025 được lập trên cơ sở cập nhật kế hoạch 03 

năm 2022-2024, dự toán thu NSNN năm 2023; đồng thời: 
a) Căn cứ khả năng phát triển kinh tế của đất nước phù hợp với Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và nội dung, 
nhiệm vụ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; các yếu tố thay đổi về 
năng lực đầu tư, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ 
trợ, phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động thương mại, xuất nhập 
khẩu của từng năm; các yếu tố tác động của quá trình hội nhập quốc tế. 

b) Tác động thu ngân sách từ việc điều chỉnh giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công theo 
lộ trình kết cấu đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công quy định của Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP. 

2.2. Dự toán các khoản thu phí, lệ phí các năm 2023-2025 tích cực, chi tiết theo từng 
khoản thu phí, lệ phí theo quy định (số thu, số nộp NSNN) và chỉ tổng hợp vào dự toán thu 
NSNN phần phí, lệ phí nộp NSNN.  

2.3. Đối với các khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế, thu dịch vụ sự nghiệp công không 
thuộc danh mục phí và lệ phí, các khoản thu chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; thực hiện lập kế 
hoạch thu theo quy định và xây dựng phương án sử dụng để gửi cơ quan có thẩm quyền giám 
sát và tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn từ khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy 
định; các đơn vị lập kế hoạch thu và xây dựng phương án sử dụng để gửi Bộ giám sát và tiếp tục 
thực hiện cơ chế tạo nguồn từ khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy định.  

3. Lập kế hoạch chi NSNN 03 năm 2023 – 2025  
3.1. Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2023-2025 của các đơn vị được lập trên cơ sở cập 

nhật kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024, số ước thực hiện năm 2022, trần chi ngân 
sách giai đoạn 2023-2025 được thông báo (nếu có), dự toán năm 2023 được lập ở Mục II Công 
văn này và phù hợp với các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cùng kỳ; trong đó 
thuyết minh cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án (kể cả CTMTQG), chính 
sách, chế độ đã hết thời gian thực hiện/mới được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt lưu ý việc 
triển khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 
Khóa XII. 



3.2. Trong quá trình xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023, các đơn vị xác định chi 
tiết chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới của đơn vị theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 
69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính để làm căn cứ xác định chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới và tổng 
hợp nhu cầu chi thường xuyên và nhu cầu chi bảo dưỡng, vận hành trong kế hoạch chi năm 
2023-2025.  

Đối với các đơn vị quản lý lĩnh vực (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục, Văn 
phòng quốc gia về Giảm nghèo, Thanh tra Bộ) bên cạnh việc lập kế hoạch thu, chi NSNN 
từng năm của giai đoạn 2023-2025 phần trực tiếp thực hiện, cần tính toán xác định nhu cầu 
kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền ban hành từng 
năm của giai đoạn 2023-2025, kèm theo thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán.  

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch – tài chính ngân sách 3 năm, các đơn vị lưu ý: 
- Lập kế hoạch chi từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn vốn viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài năm 2023-2025 theo tiến độ thực hiện các đối với các Hiệp định, thỏa thuận vay đã ký 
kết và đang triển khai thực hiện, theo cam kết, đàm phán đối với các trường hợp mới ký kết, đã 
được phê duyệt chủ trương, đang đàm phán. 

- Lập kế hoạch chi thường xuyên chi tiết việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, chính 
sách, chế độ còn hiệu lực/hết hiệu lực; các mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách mới đã được 
cấp thẩm quyền phê duyệt.  

3.3. Lập kế hoạch chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:  
Các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ, nội dung và dự toán chi ngân sách nhà nước 03 năm 

2023-2025 chi tiết theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương, chi ĐTPT, chi thường xuyên, cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tham gia 
thực hiện chương trình; kèm thuyết minh cụ thể về căn cứ pháp lý, cơ sở dự toán kinh phí, 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thuyết minh, mẫu biểu lập dự toán: 

1.1. Thuyết minh lập dự toán: 
Việc xây dựng dự toán phải đảm bảo theo quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn; đặc biệt là việc tuân thủ về các Biểu, mẫu xây dựng dự toán theo quy định tại các 
Thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, qua quá trình tổng hợp, các đơn vị vẫn chưa thực hiện 
đầy đủ, nhất là căn cứ xác định dự toán của các đơn vị sự nghiệp. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị 
dự toán trực thuộc Bộ nghiên cứu kỹ các văn bản hiện hành và hướng dẫn tại Công văn này 
của Bộ để nghiêm túc thực hiện và thuyết minh dự toán đầy đủ theo quy định. Trong đó: 

- Đối với các khoản chi thường xuyên:  

+ Các khoản chi cho hoạt động hành chính, sự nghiệp của các đơn vị được dự toán 
trên cơ sở chế độ, chính sách và định mức chi hiện hành. Đối với các nhiệm vụ tăng hoặc 
giảm so với năm 2022, đơn vị lập dự toán tăng hoặc giảm tương ứng, những nhiệm vụ đặc 
thù của từng đơn vị cần có thuyết minh cụ thể. 

+ Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác (sự nghiệp nuôi dưỡng người có công; bảo trợ 
xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội,...) căn cứ vào kế hoạch và 
nhiệm vụ được giao, ước kết quả thực hiện năm 2022 để lập dự toán chi tiết triển khai thực 
hiện nhiệm vụ tại đơn vị. 

- Đối với các khoản chi không thường xuyên: 



+ Các khoản chi chương trình, đề án, đề tài cấp Bộ... ngoài việc lập dự toán theo yêu 
cầu cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để đảm bảo điều kiện phân bổ dự toán 
kinh phí. 

+ Các khoản chi cho mua sắm, sửa chữa tài sản, chi cho công việc (Hội nghị, điều tra, 
nghiên cứu...) bằng nguồn kinh phí sự nghiệp cần có thuyết minh, tính toán chi tiết kèm theo 
và trình cấp cáo thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ phân bổ dự toán. 

Trường hợp đơn vị không dự toán theo đúng biểu mẫu; không có thuyết minh cụ thể; 
không gửi về Bộ đúng thời hạn sẽ không được tổng hợp dự toán; trong năm có phát sinh nhu 
cầu kinh phí, các đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện theo quy 
định. 

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số 
liệu, đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 
nước 03 năm 2023-2025. 

1.2. Báo biểu lập dự toán 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của đơn vị, dự toán thu chi 

NSNN của đơn vị lập theo hệ thống biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 
07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 
03 năm (theo Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính – 
ngân sách nhà nước 2022 – 2024 hoặc tham khảo Biểu mẫu dự toán kèm theo công văn trên 
Cổng thông tin điện tử của Bộ: http://molisa.gov.vn/Pages/VanBan/ChiDaoDieuHanh.aspx). 

2. Những đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có) 
- Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022; kết quả 

thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán,… các đơn vị nghiên 
cứu đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, 
chế độ khác; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN để 
tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách chế độ, định mức không còn phù hợp. 

3. Tiến độ lập dự toán: 
- Các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế 

hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) 
trước ngày 15/7/2022; đồng thời gửi thư theo địa chỉ email: mr.phanquanghung@gmail.com. 

- Các đơn vị có đơn vị dự toán trực thuộc (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục 
Người có công, Cục Việc làm, Cục Quan hệ lao động – Tiền lương...) chủ động hướng dẫn, 
tổng hợp dự toán của các đơn vị dự toán trực thuộc để đảm bảo yêu cầu về thời gian nêu trên.  

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch 
và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 
đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ quy định. 

Trường hợp Bộ Tài chính có hướng dẫn các nội dung mới trong việc xây dựng dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, 
Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) sẽ hướng dẫn bổ sung để các đơn vị cập nhật trong xây dựng dự 
toán năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. 



Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ánh về Vụ Kế hoạch 
- Tài chính, điện thoại 04.38.269.544 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, Vụ KHTC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

 
 
 
 

Phạm Quang Phụng 
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		Tên cơ quan, đơn vị …																										MẪU BIỂU SỐ 13

		Chương …

		TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM …

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

																												Đơn vị: Triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		NĂM HIỆN HÀNH  (N - 1)				DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (N)						SO SÁNH NHU CẦU NĂM N VỚI TH NĂM 
N-1		DỰ KIẾN NĂM N+1						DỰ KIẾN NĂM N+2

						DỰ TOÁN		ƯỚC THỰC HIỆN		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU				TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU

						1		2		3		4		5=3-4		6=4/2		7		8		9=7-8		10		11		12=10-11

		A		TỔNG NHU CẦU CHI NSNN

		I		 Chi đầu tư phát triển (1+2+3)				 

		1		Chi đầu tư các dự án (*)

				Chi quốc phòng

				Chi an ninh và trật tự ATXH

				..........................

		2		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn NN vào DN

		3		Chi đầu tư phát triển khác

		II		Chi thường xuyên* (1+2+...)

		1		Chi quốc phòng

		2		Chi an ninh và trật tự ATXH

				........................

		B		CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH 

		1		Chi sự nghiệp……

		2		Chi sự nghiệp…..

		….		…………………….

		…..		Chi quản lý hành chính

		C		NHU CẦU CHI  CÒN LẠI, SAU KHI TRỪ ĐI SỐ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG  (A-B)

		I		 Chi đầu tư phát triển 																		 

		1		Chi đầu tư các dự án*

				Chi quốc phòng

				Chi an ninh và trật tự ATXH

				..........................

		2		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

		3		Chi đầu tư phát triển khác

		II		Chi thường xuyên*

		1		Chi quốc phòng

		2		Chi an ninh và trật tự ATXH

				........................

				Ghi chú: (*) Nhiệm vụ chi phát sinh thuộc lĩnh vực chi nào thì thể hiện lĩnh vực chi đó, không cần phải thể hiện đủ các lĩnh vực chi theo quy định.

																						…, ngày … tháng … năm …

																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																						(Ký tên, đóng dấu)
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		Tên cơ quan, đơn vị …																						MẪU BIỂU SỐ 16

		Chương …

		TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM ....

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

																								Đơn vị: Triệu đồng

		STT		NỘI DUNG (*)		THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH 
(N-1)		NĂM DỰ TOÁN (N)						NĂM N + 1						NĂM N + 2

								TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH  NHU CẦU - TRẦN CHI		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH  NHU CẦU - TRẦN CHI		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ		CHÊNH LỆCH  NHU CẦU - TRẦN CHI



						1		2		3		4=3-2		5		6		7=6-5		8		9		10=9-8

				TỔNG NHU CẦU

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				         - Chi thường xuyên mới 

		1		Quốc phòng 

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		2		An ninh và trật tự, an toàn xã hội

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		3		Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		4		……………………………..								 



																						…, ngày … tháng … năm ….

																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																						(Ký tên, đóng dấu)
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		Tên cơ quan, đơn vị …										MẪU BIỂU SỐ 17

		Chương …

		CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM …

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

												Đơn vị: Triệu đồng

		STT		LĨNH VỰC (1)/NỘI DUNG CHI		THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH  (N-1)		NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN (N)		NHU CẦU NĂM N+1		NHU CẦU NĂM N+2



				TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN

				 TRONG ĐÓ:    - CHI THƯỜNG XUYÊNCƠ SỞ

				                           - CHI THƯỜNG XUYÊN MỚI

		1		Quốc phòng

		a		Chi thường xuyên cơ sở

		(1)		Dự toán/dự kiến bố trí 

		(2)		Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở

				 - Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)

				 - Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

		b		Chi thường xuyên mới (2)				20		25		30

		(1)		Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai

		(2)		Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo. 		20		20		25		30

		(3)		Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

		(4)		Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;

		(5)		Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước

		(6)		Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

		2		An ninh và trật tự, an toàn xã hội

		a		Chi thường xuyên cơ sở

		(1)		Dự toán/dự kiến bố trí 

		(2)		Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở

				 - Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)

				 - Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

		b		Chi thường xuyên mới (2)

		(1)		Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai

		(2)		Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo. 

		(3)		Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

		(4)		Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;

		(5)		Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước

		(6)		Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

		3		Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

				………………………………..



		Ghi chú: (1) Bao gồm 13 lĩnh vực quy định tại luật Ngân sách nhà nước, như: Quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội….; trường hợp cơ quan, đơn vị được giao dự toán ở một vài lĩnh vực chi thì lập theo lĩnh vực chi đó.

				     (2) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

								…, ngày … tháng … năm …

								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

								(Ký tên, đóng dấu)





MB 18

		Tên cơ quan, đơn vị …																												MẪU BIỂU SỐ 18

		Chương …

		TỔNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ NHU CẦU CHI MỚI GIAI ĐOẠN 03 NĂM …

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)



		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		LĨNH VỰC CHI		MỤC TIÊU,       NHIỆM VỤ 		CƠ SỞ PHÁP LÝ/        THỰC TIỄN		HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU		NGUỒN KINH PHÍ		NHU CẦU CHI

														TỔNG SỐ		TRONG ĐÓ				CHIA RA

																CHI CƠ SỞ		CHI MỚI		ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		TRONG ĐÓ				CHI THƯỜNG XUYÊN		TRONG ĐÓ

																						CHI CƠ SỞ		CHI MỚI				CHI CƠ SỞ		CHI MỚI

		1		2		3		4		5		6		7=8+9		8=11+14		9=12+15		10=11+12		11		12		13=14+15		14		15

		I		Giáo dục - đào tạo

		1		Giáo dục tiểu học		Mục tiêu, nhiệm vụ 1		Nghị quyết QH		Hoạt động 1		NSNN

										Hoạt động 2

												NSNN

												Thu phí

						Mục tiêu, nhiệm vụ 2		Nghị quyết CP		Hoạt động 1		....

										Hoạt động 2

				………………		………………		………………		………………		....



		2		Đào tạo cao đẳng		Mục tiêu, nhiệm vụ …				Hoạt động …

				………………		………………		………………		………………		....

		II		Y tế

		1		Y tế dự phòng		Mục tiêu, nhiệm vụ …				Hoạt động …

						………………		………………		………………		....



		…		………………		………………		………………		………………		....



																										…, ngày … tháng …. năm ….

																										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																										(Ký tên, đóng dấu)













































MB 19

		Tên cơ quan, đơn vị …												MẪU BIỂU SỐ 19

		Chương …

		DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ

		GIAI ĐOẠN 03 NĂM …



		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư 
cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

														Đơn vị: Triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		NĂM HIỆN HÀNH 
(N-1)		NĂM DỰ TOÁN (N)		SO SÁNH NĂM N VỚI THỰC HIỆN  NĂM  N-1		 NĂM N+1		 NĂM N+2



						1		2		3=2/1		4		5

		A		Các khoản phí

		I		Tổng số thu phí

		1		Phí A

		2		Phí B

				……….

		II		Chi từ nguồn thu phí được để lại

		1		Chi sự nghiệp …

		2		Chi sự nghiệp …

		3		Chi quản lý hành chính

				………

		III		Số phí nộp NSNN (I - II)

		B		Thu, chi sự nghiệp, dịch vụ

		I		Tổng số thu

		1		Từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước định giá

		2		Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật

		II		Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ

		1		Chi sự nghiệp …

		2		Chi sự nghiệp …

				………



										…, ngày … tháng … năm …

										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(Ký tên, đóng dấu)





MB 20

		Tên cơ quan, đơn vị …																						MẪU BIỂU SỐ 20

		Chương …



		CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM …

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp 
trước ngày 31/3 hằng năm)



		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		KẾT QUẢ NĂM TRƯỚC  (M - 1)						NĂM HIỆN HÀNH (M)						NĂM M+1				NĂM M+2

						DỰ TOÁN GIAO		KẾT QUẢ THỰC HIỆN		SO SÁNH TH/KH (%)		DỰ TOÁN GIAO		KHẢ NĂNG THỰC HIỆN		SO SÁNH TH/KH (%)		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

						1		2		3=2/1		4		5		6=5/4		7		8		9		10

		A		TỔNG NHU CẦU CHI NSNN

		I		 Chi đầu tư phát triển (1+2+3)						 

		1		Chi đầu tư các dự án (*)

				Chi quốc phòng

				Chi an ninh và trật tự ATXH

				..........................

		2		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn NN vào DN

		3		Chi đầu tư phát triển khác

		II		Chi thường xuyên* (1+2+...)

		1		Chi quốc phòng

		2		Chi an ninh và trật tự ATXH

				........................

		B		CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH 

		1		Chi sự nghiệp……

		2		Chi sự nghiệp…..

		….		…………………….

		…..		Chi quản lý hành chính

		C		NHU CẦU CHI  CÒN LẠI, SAU KHI TRỪ ĐI SỐ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG  (A-B)

		I		 Chi đầu tư phát triển 

		1		Chi đầu tư các dự án*

				Chi quốc phòng

				Chi an ninh và trật tự ATXH

				..........................

		2		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

		3		Chi đầu tư phát triển khác

		II		Chi thường xuyên*

		1		Chi quốc phòng

		2		Chi an ninh và trật tự ATXH

				........................

		Ghi chú: (*) Nhiệm vụ chi phát sinh thuộc lĩnh vực chi nào thì thể hiện lĩnh vực chi đó, không cần thể hiện đủ các lĩnh vực chi.

																		…, ngày … tháng … năm …

																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên, đóng dấu)





MB 22

		Tên cơ quan, đơn vị …																						MẪU BIỂU SỐ 22

		Chương …

		CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM …

		(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 31/3 hằng năm)



						 																		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		NỘI DUNG (*)		KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC  (M-1)		NĂM HIỆN HÀNH (M)						DỰ KIẾN NĂM M + 1						DỰ KIẾN NĂM M + 2

								DỰ TOÁN GIAO		KHẢ NĂNG THỰC HIỆN		CHÊNH LỆCH THỰC HIỆN - DỰ TOÁN		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		KẾ HOẠCH LẬP NĂM TRƯỚC		ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO		KẾ HOẠCH LẬP NĂM TRƯỚC		ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH



						1		2		3		4=3-2		5		6		7		8		9		10

				TỔNG NHU CẦU

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				         - Chi thường xuyên mới 

		1		Quốc phòng 

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		2		An ninh và trật tự, an toàn xã hội

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		3		Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

				T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở

				          - Chi thường xuyên mới 

		4		……………………………..

		5		……………………………..

																				…, ngày … tháng … năm ….

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)
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		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI				Mẫu biểu số 01

		Chương 024



				DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM……..

				Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

				Mã số: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

				                            Mã KBNN nơi giao dịch

				Đơn vị: triệu đồng

		STT		Nội dung		Tổng số



		I		Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

		1		 Số thu phí, lệ phí

		1.1		Lệ phí

				Lệ phí A

				Lệ phí B

				…………….

		1.2		Phí

				Phí A

				Phí B

				…………….

		2		Chi từ nguồn thu phí được để lại

		2.1		Chi sự nghiệp………………….

		a		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		b		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

		2.2		Chi quản lý hành chính

		a		 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

		b		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

		3		 Số phí, lệ phí nộp NSNN

		3.1		Lệ phí

				Lệ phí A

				Lệ phí B

				…………….

		3.2		Phí

				Phí A

				Phí B

				…………….

		II		Dự toán chi ngân sách nhà nước

		1		Chi quản lý hành chính

		1.1		 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

		1.2		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

		2		Nghiên cứu khoa học

		2.1		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

		2.2		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

		2.3		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

		3.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		3.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

		4.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		4.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		5		Chi bảo đảm xã hội  

		5.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		5.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		6		Chi sự nghiệp kinh tế 

		6.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		6.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

		7.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		7.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

		8.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		8.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

		9.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		9.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		10		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		10.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		10.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

				……………

				Ghi chú: 

				Chi tiết: các khoản chi bằng lệnh chi tiền; ghi thu ghi chi các dự  án ODA.

						…., ngày .... tháng .... năm …

						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

						(Ký tên, đóng dấu)



&P
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		Bộ, cơ quan Trung ương:…………………                               Chương:…………………………………….				Mẫu biểu số 37



		PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM .........

		(Kèm theo quyết định (theo mẫu A ) số: .............. của .............)

		(Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước)

								Đơn vị: triệu đồng

		STT		Nội dung		Tổng số		Chi tiết theo đơn vị sử dụng (1)

								Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị ….

		A		B		1		2		3		4

		I		Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

		1		 Số thu phí, lệ phí

		1.1		Lệ phí

				Lệ phí A

				Lệ phí B

				…………….

		1.2		Phí

				Phí A

				Phí B

				…………….

		2		Chi từ nguồn thu phí được để lại

		2.1		Chi sự nghiệp …………………………

		a		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		b		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

		2.2		Chi quản lý hành chính

		a		 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

		b		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

		3		 Số phí, lệ phí nộp NSNN

		3.1		Lệ phí

				Lệ phí A

				Lệ phí B

				…………….

		3.2		Phí

				Phí A

				Phí B

				…………….

		II		Dự toán chi ngân sách nhà nước (2)

		1		Chi quản lý hành chính

		1.1		 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

		1.2		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

		2		Nghiên cứu khoa học

		2.1		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

				- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

		2.2		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

		2.3		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

		3.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		3.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

		4.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		4.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		5		Chi bảo đảm xã hội  

		5.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		5.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		6		Chi sự nghiệp kinh tế 

		6.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		6.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

		7.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		7.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

		8.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		8.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

		9.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		9.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

		10		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		10.1		 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

		10.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

				……………

				Mã số đơn vị sử dụng NSNN

				Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

























































































				Ghi chú: 

				(1) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột ngang thành chỉ tiêu theo hàng dọc; tổng hợp cả số phân bổ của các đơn vị tổ chức theo ngành dọc đã uỷ quyền cho các đơn vị cấp II phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

				(2)  Đối với các nhiệm vụ chi cấp phát bằng hình thức lệnh chi tiền phải chi tiết vào từng lĩnh vực chi, phần kinh phí không thực hiện tự chủ ( kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên).
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13.1a

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI																																Mẫu biểu số 13.1a																																												Mẫu biểu số 13.1a

		Chương 024

		CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM………………..																																												CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM……



																																								Đơn vị: Triệu đồng																																								Đơn vị: Triệu đồng

		STT
		Tên đơn vị
		Ước thực hiện năm……………																																								Dự toán năm……………..

						Tổng nguồn tài chính của đơn vị										Chi																												Chênh lệch thu - chi		I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị										II. Dự toán chi																												Dự kiến chênh lệch thu - chi

																 Chi từ nguồn thu được để lại								 Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ																																Chi từ nguồn thu được để lại								 Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ

						Tổng cộng		Dự toán NSNN giao		Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định		Thu dịch vụ tuyển sinh		Thu từ các hoạt động dịch vụ khác 		Tổng cộng 		Chi thường xuyên				Chi không TX		Tổng cộng 		Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công				Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên 								Chi không thường xuyên
								Tổng cộng		Dự toán NSNN giao		Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định		Thu dịch vụ tuyển sinh		Thu từ các hoạt động dịch vụ khác 		Tổng cộng 		Chi thường xuyên				Chi không TX		Tổng cộng 		Chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công				Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên 								Chi không thường xuyên


																		Quỹ lương		Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý						Quỹ lương		Chi hoạt động chuyên  môn, chi phí quản lý		Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên		Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm		Chính sách cho học sinh dân tộc		Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí….		Vốn đối ứng các dự án ODA		Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác																Quỹ lương		Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý						Quỹ lương		Chi hoạt động chuyên  môn, chi phí quản lý		Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên		Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm		Chính sách cho học sinh dân tộc		Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí….		Vốn đối ứng các dự án ODA		Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (chi tiết từng Đề án)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác

		A		B		1=2+3+4+5		2		3		4		5		6=7+8+9		7		8		9		10=11+…+19		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21=21+...+24		22		23		24		25		26=27+28+29		27		28		29		30=31+…39		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				Tæng céng												- 0														- 0				- 0		- 0				- 0																- 0														- 0				- 0		- 0				- 0

		I		Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư												- 0																				- 0																				- 0																				- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		II		Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên 												- 0																				- 0																				- 0																				- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		III		Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				….

		IV		Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động												- 0																																								- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		V		Các đơn vị khác												- 0																				- 0																				- 0																				- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

						(1) Đối với kinh phí thực hiện chính sách cho học sinh sinh viên: có thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán kèm theo.

						(2) Đối với nhiệm vụ chi không thường xuyên: phải có thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán kèm theo, các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ liên quan.
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39.1

		Bộ, cơ quan Trung ương: ……….								Mẫu biểu số 39.1

		Chương: …………………………..

		THUYẾT MINH TỔNG HỢP  

		 PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM …..  

		(Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)



										 Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Nội dung		Dự toán giao năm ……		Tổng số phân bổ đợt…		Trong đó						Dự toán còn lại chưa phân bổ

										Đơn vị A		Đơn vị B		….

		A		B		1		2		3		4		5		6

				Tổng số

		I		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (chi tiết theo loại, khoản)

		I.1		Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

				Loại  …...      Khoản …….. (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

		1		Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

		1.1		Kinh phí khoán chi

		1.2		Kinh phí không khoán chi

		2		Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

		2.1		Kinh phí khoán chi

		2.2		Kinh phí không khoán chi

		…

		I.2		Nhiệm vụ KHCN cấp bộ

				Loại  …...      Khoản …….. (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

		1		Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

		1.1		Kinh phí khoán chi

		1.2		Kinh phí không khoán chi

		2		Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

		2.1		Kinh phí khoán chi

		2.2		Kinh phí không khoán chi

		…

		I.3		Nhiệm vụ KHCN  cấp cơ sở

				Loại  …...      Khoản …….. (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

		1		Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước

		1.1		Kinh phí khoán chi

		1.2		Kinh phí không khoán chi

		2		Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay

		2.1		Kinh phí khoán chi

		2.2		Kinh phí không khoán chi

		…

		II		Kinh phí thường xuyên (chia theo Loại, Khoản)

				Loại  …...      Khoản …….. (ví dụ Loại 370 Khoản 371)

		A1		Tiền lương và hoạt động bộ máy

				Kinh phí tự chủ tài chính

				Kinh phí không tự chủ tài chính

		1		Tiền lương, tiền công

		2		Hoạt động bộ máy

		A2		Hoạt động thường xuyên theo chức năng

				Kinh phí  tự chủ tài chính

				Kinh phí không  tự chủ tài chính

		A3		Kinh phí thường xuyên khác(kinh phí không tự chủ)

		III		Kinh phí không thường xuyên (chia theo Loại, Khoản)

		A1		Hợp tác quốc tế

		1		- Đoàn ra

		2		- Đoàn vào

		3		- Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN

		4		- Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế

		5		- Vốn đối ứng thực  hiện các dự án nước ngoài

		A2		Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN

		1		Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN chuyển tiếp từ năm trước 

		2		Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN thực hiện từ năm nay 

		A3		Sửa chữa, chống xuống cấp

		1		Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước

		2		Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay
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13.2a

																																																										Đơn vị: triệu đồng																																																		Đơn vị: triệu đồng

		S		Tên đơn vị		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM……..																																																						DỰ TOÁN NĂM 2019																																																Tỷ lệ (%) chi NSNN năm nay so với năm trước liền kề

		TT				Người lao động						Quỹ lương						Tỷ lệ NSNN hỗ trợ tiền lương		Định mức chi chuyên môn		Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên		Tổng dự toán chi NSNN được sử dụng trong năm		Dự toán chi NSNN giao đầu năm		Chi nhiệm vụ thường xuyên										Chi nhiệm vụ  không thường xuyên 						Bổ sung trong năm						Tổng thu phí và thu khác		Trong đó						Lệ phí		Người lao động						Quỹ lương						Tỷ lệ hỗ trợ lương		Định mức chi chuyên môn		Định mức mua sắm, sửa chữa thường xuyên		Dự toán chi NSNN 		Chi thường xuyên 												Chi không thường xuyên 						Tổng thu phí và thu khác		Trong đó						Lệ phí

						Số lượng người làm việc (biên chế)				Hợp đồng 68		Cộng		Quỹ lương  biên chế có mặt		Quỹ lương HĐ 68												Cộng		Chi lương theo chế độ 		Phòng chống dịch		Chi hoạt động thường xuyên chuyên môn		Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu,k.tra chất lượng SP, hàng hóa		Cộng		Mua sắm, sữa chữa thường xuyên		Theo các DA được duyệt 		Cộng		Thường xuyên		Không thường xuyên				Phí		Thu hoạt động dịch vụ		Thu khác				Biên chế				Hợp đồng 68		Cộng		Quỹ lương  biên chế có mặt		Quỹ lương HĐ 68										Cộng				Chi lương theo chế độ 		Phòng chống dịch		Chi chuyên môn theo ĐM		Chi đặc thù, lấy mẫu, thử mẫu,k.tra chất lượng SP, hàng hóa		Cộng		Mua sắm, sữa chữa  thường xuyên		Các DA được duyệt 				Phí		Thu hoạt động dịch vụ		Thu khác

						Kế hoạch		Có mặt																																																				Kế hoạch		Có mặt

		A		B		1		2		3		4=5+6		5		6		7		8		9		10=11+20		11=12+17		12=13+..16		13		14		15		16		17=8+9		8		19		20=21+22		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31=32+33		32		33		34		35		36		37=38+43		38=39+..42				39		40		41		42		43=44+45		44		45		46		47		48		49		50		51=37/11

		A		Phân bổ theo đơn vị

		I		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

				Tên đơn vị

		II		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		III		Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		IV		Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		B		Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này

				Đề án…

				Nhiệm vụ…

































				Tổng cộng



						Ghi chú:

						Các nhiệm vụ, đề án thuyết minh chi tiết (mức dự toán đã được duyệt, đã bố trí, bố trí lần này)

						Trường hợp đơn vị thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng cần thuyết minh cụ thể số lượng và định mức phân bổ
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13.2b



																																								Đơn vị: triệu đồng																																										Đơn vị: triệu đồng																																												Đơn vị: triệu đồng																																Đơn vị: triệu đồng

		TT		Tên đơn vị		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM…….																																												ƯỚC THỰC HIỆN NĂM……..																																Chênh lệch tiền lương thu được trong giá dịch vụ KB, CB và  quỹ lương		DỰ TOÁN NĂM………….																																																																								Chênh lệch tiền lương thu được trong giá dịch vụ KB, CB và  quỹ lương		Tỷ lệ (%) chi NSNN năm nay so với năm trước liền kề

						Người lao động						Quỹ lương (không bao gồm hoạt động dịch vụ)						Giường bệnh KH				Định mức phân bổ NSNN của cấp có thẩm quyền						TỔNG NGUỒN NSNN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM		DỰ TOÁN NSNN GIAO ĐẦU NĂM		Chi nhiệm vụ thường xuyên		Trong đó:								Chi nhiệm vụ không thường xuyên 		Trong đó						Bổ sung trong năm						Tổng số thu sự nghiệp		Trong đó																										Người lao động						Quỹ lương (không bao gồm hoạt động dịch vụ)						Giường bệnh KH				Định mức phân bổ NSNN của cấp có thẩm quyền						TỔNG NGUỒN NSNN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM		DỰ TOÁN NSNN GIAO LẦN NÀY		Chi nhiệm vụ thường xuyên		Trong đó:								Chi nhiệm vụ không thường xuyên 		Trong đó						Tổng số thu sự nghiệp		Trong đó

						Số lượng người làm việc (biên chế)				Hợp đồng 68		Cộng		Quỹ lương  biên chế có mặt		Quỹ lương HĐ 68		Tổng GB		trong đó GB tăng (+), giảm (-) trong năm														Tiền lương		Chi thường xuyên		Các khoản chi đặc thù		Khác (Phụ cấp đặc thù theo QĐ 73, QĐ 46, Nghị định 116)				Đề án bệnh viện vệ tỉnh, 1816…		Mua sắm đặc thù theo Đề án, nhiệm vụ khác		Mua sắm, sửa chữa TSCĐ thường xuyên		Cộng		Nhiệm vụ thường xuyên		Nhiệm vụ không thường xuyên				Thu từ người bệnh có thẻ BHYT										Thu từ người bệnh không có thẻ BHYT										Thu dịch vụ KB, CB theo yêu cầu		Thu SN khác (số bổ sung nguồn KP)				Số lượng người làm việc (biên chế)				Hợp đồng 68		Cộng		Quỹ lương  biên chế có mặt		Quỹ lương HĐ 68		Tổng GB		trong đó GB tăng (+), giảm (-) trong năm														Tiền lương		Chi thường xuyên		Các khoản chi đặc thù		Khác (Phụ cấp đặc thù theo QĐ 73, QĐ 46)				Đề án bệnh viện vệ tỉnh, 1816…		Mua sắm đặc thù theo Đề án, nhiệm vụ khác		Mua sắm, sửa chữa TSCĐ thường xuyên				Thu từ người bệnh có thẻ BHYT										Thu từ người bệnh không có thẻ BHYT										Thu dịch vụ KB, CB theo yêu cầu		Thu SN khác (số bổ sung nguồn KP)

						Kế hoạch		Có mặt														Tiền lương		Chi thường xuyên		Chi mua sắm, sửa chữa																																Cộng		Thuốc, máu, dịch truyền,…		Phần thu do kết cấu tiền lương		Phần thu do kết cấu thêm chi phí… theo lộ trình đ.chỉnh giá dịch vụ KB, CB		Còn lại		Cộng		Thuốc, máu, dịch truyền,…		Phần thu do kết cấu tiền lương		Phần thu do kết cấu thêm chi phí… theo lộ trình đ.chỉnh giá dịch vụ KB, CB		Còn lại								Kế hoạch		Có mặt														Tiền lương		Chi thường xuyên		Chi mua sắm, sửa chữa																										Cộng		Thuốc, máu, dịch truyền,…		Phần thu do kết cấu tiền lương		Phần thu do kết cấu thêm chi phí… theo lộ trình đ.chỉnh giá dịch vụ KB, CB		Còn lại		Cộng		Thuốc, máu, dịch truyền,…		Phần thu do kết cấu tiền lương		Phần thu do kết cấu thêm chi phí… theo lộ trình đ.chỉnh giá dịch vụ KB, CB		Còn lại

																																																																																																																																																										Tỷ lệ chi TX 2016 so 2015

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=13+24		13=14+19		14=15+..18		15=4*9		16		17		18		19=20+  ..23		20		21		23=7*11		24=25+26		25		26		27=28+31+34+35		28=29+..32		29		30		31		32		33=34+…37		34		35		36		37		38		39		40=30+35-4		41		42		43		44=45+46		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63=64+69+74+75		64=65+..68		65		66		67		68		69=70+…73		70		71		72		73		74		75				76		77

		A		Phân bổ theo đơn vị

		I		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

				Tên đơn vị

		II		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		III		Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		IV		Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên

				Tên đơn vị

		B		Các nhiệm vụ, Đề án chưa phân bổ lần này

				Đề án…

				Nhiệm vụ…



				Tổng cộng

						Ghi chú:

						Các nhiệm vụ, đề án thuyết minh chi tiết (mức dự toán đã được duyệt, đã bố trí, bố trí lần này)

						Trường hợp đơn vị thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng cần thuyết minh cụ thể số lượng và định mức phân bổ



&"+,Regular"&14CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ -  ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM.......	&"+,Regular"&14Mẫu biểu số 13.2b


&"+,Regular"&14BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Chương: 024	&"+,Regular"&14CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM........

	&"+,Regular"&14Mẫu biểu số13.2b


&P/&N


&P/&N




13.3a

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI																		Mẫu biểu số 13.3a

		Chương 024



		DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM………



																						 Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số   ngày   tháng   năm)		 Thời gian thực hiện		Tổng kinh phí đã phê duyệt thưc hiện nhiệm vụ														 Đơn vị chủ trì

										 Tổng số		 Nguồn NSNN								 Nguồn khác

												 Tổng số		 Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đối với nhiệm vụ thực hiện nhiều năm)		 Dự kiến phân bổ đợt này		 Số còn lại		Số đã thực hiện năm hiện hành		Dự kiến thực hiện của năm…….

		A		B		1		2		3		4		5		6		7=4-5-6		8		9		10

				Tổng cộng

		A		 Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

		I		Nhiệm vụ chuyển tiếp

				Loại …. Khoản ….

		1		 Tên đơn vị dự toán

		1.1		Nhiệm vụ….

		1.2		Nhiệm vụ….

				….

		2		 Tên đơn vị dự toán

				….

		II		 Nhiệm vụ mở mới

				Loại …. Khoản ….

		1		 Tên đơn vị dự toán

		1.1		Nhiệm vụ….

		1.2		Nhiệm vụ….

				….

		2		 Tên đơn vị dự toán

				….

		B		 Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

				(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia)

				…

		C		Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

				(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia)

		D		Các hoạt động thường xuyên theo chức năng

		1		 Tên đơn vị dự toán

		1.1		Nhiệm vụ….

		1.2		Nhiệm vụ….

				….

		E		Các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền giao (Hợp tác quốc tế, Tăng cường năng lực, sửa chữa chống xuống cấp,…

		1		 Tên đơn vị dự toán

		1.1		Nhiệm vụ….

		1.2		Nhiệm vụ….









13.4a

																																																		Đơn vị: triệu đồng																																																						Đơn vị: triệu đồng

		STT		Nội dung		Ước thực hiện năm………																																																				Dự toán năm ……..

						I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị								II. Dự toán chi																																										III. Chênh lệch thu - chi		I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị								II. Dự toán chi																																										III. Chênh lệch thu - chi

						Tổng cộng		Ngân sách nhà nước		Thu phí được để lại		Các khoản thu khác		Tổng cộng 						Loại - khoán…….																																						Tổng cộng		Ngân sách nhà nước		Thu phí được để lại		Các khoản thu khác		II. Tổng cộng chi SN VHTT						Loại - khoán…….

																				Chi thường xuyên 																		Chi không thường xuyên (*)																																		Chi thường xuyên 																		Chi không thường xuyên (*)

																				Cộng chi thường xuyên						Quỹ lương						Các khoản chi thường xuyên khác						Cộng chi không thường xuyên						Nhiệm vụ chuyển tiếp của năm trước						Nhiệm vụ phát sinh mới trong năm																						Cộng chi thường xuyên						Quỹ lương						Các khoản chi thường xuyên khác						Cộng chi không thường xuyên						Nhiệm vụ chuyển tiếp của năm trước						Nhiệm vụ phát sinh mới trong năm

				Đơn vị										NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác												NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác		NSNN cấp		Nguồn thu phí được để lại		Nguồn thu khác

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

		A		Tổng dự toán được giao

		B		Tổng kinh phí phân bổ

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

		3		Đơn vị C

				….



		C		Tổng dự toán chưa phân bổ



				Tổng cộng

						(*) Đối với nhiệm vụ không thường xuyên thuyết minh chi tiết từng nhiệm vụ (cung cấp quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan) làm cơ sở thẩm định phân bổ.





&"+,Regular"&14DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA , THÔNG TIN NĂM..............
	&"+,Regular"&14Mẫu biểu số 13.4a


&"+,Regular"&14BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Chương: 024
	&"+,Regular"&14DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA , THÔNG TIN NĂM ...........


	&"+,Regular"&12Mẫu biểu số 13.4a


&P/&N


&P/&N




13.5a

		 



																																										Đơn vị: triệu đồng																																										Đơn vị: triệu đồng

		STT
		Tên đơn vị
		Ước thực hiện năm …………																																										 Dự toán năm …………….

						I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị								II. Dự toán chi 																																III. Chênh lệch thu chi 		I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị								II. Dự toán chi																																III. Chênh lệch thu chi

														 1. Chi từ nguồn thu được để lại										2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ																																1. Chi từ nguồn thu được để lại										 2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ

						Tổng cộng		Dự toán NSNN giao		Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định		Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật 		Tổng cộng 		Chi thường xuyên						Chi không TX     (3)		Tổng cộng 		Chi thường xuyên						Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên 								Chi không thường xuyên
								Tổng cộng		Dự toán NSNN giao		Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định		Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật		Tổng cộng 		Chi thường xuyên						Chi không TX (3)		Tổng cộng 		Chi thường xuyên						Chi không								Chi không thường xuyên


																Quỹ lương   (1) 		Quỹ nhuận bút   (2)		Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý						Quỹ lương   (1) 		Quỹ nhuận bút   (2)		Chi hoạt động chuyên  môn, chi phí quản lý		Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên		Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm		Chính sách cho học sinh dân tộc		Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí….		Vốn đối ứng các dự án ODA		Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao  (4)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)														Quỹ lương (1) 		Quỹ nhuận bút (2) 		Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý						Quỹ lương (1) 		Quỹ nhuận bút (2) 		Chi hoạt động chuyên  môn, chi phí quản lý		Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên		Cấp bù kinh phí sinh viên sư phạm		Chính sách cho học sinh dân tộc		Chính sách khác được nhà nước cấp kinh phí….		Vốn đối ứng các dự án ODA		Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao  (4)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)

		A		B		1=2+3+4		2		3		4		5=6+...+9		6		7		8		9		10=11+...+16		11		12		13		12		13		14		15		14		15		16		17=1-5-10		18=19+20+21		19		20		21		22=23+…+26		23		24		25		26		27=28+… +33		28		29		30		32		33		34		35		31		32		33		34=18-22-27

				Tổng cộng										- 0																		- 0				- 0		- 0				- 0														- 0																		- 0				- 0		- 0				- 0

		A		CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

		1		Đơn vị A

				…

		B		CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

		I		Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư										- 0																								- 0																		- 0																								- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		II		Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên 										- 0																								- 0																		- 0																								- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		III		Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				….

		IV		Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động										- 0																																										- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

		C		CÁC ĐƠN VỊ KHÁC										- 0																								- 0																		- 0																								- 0

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

				…..

						(1) Thuyết minh rõ số biên chế được duyệt, số biên chế thực tế, hệ số lương được áp dụng và các chi phí tính theo lương.

						(2) Thuyết minh rõ cơ sở tính toán. 

						(3) Kèm theo hồ sơ liên quan thuyết minh cơ sở phân bổ như: các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, dự toán, kế hoạch mua sắm được duyệt …. 

						(4)Thuyết minh chi tiết từng Đề án, căn cứ tính toán phân bổ. 





























































&"+,Regular"&12CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN NĂM...............&"-,Regular"&11
	&"+,Regular"&12Mẫu biểu số 13.5a


&"+,Regular"BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	&"+,Regular"&12CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN NĂM …&14
	&"+,Regular"Mẫu biểu số 13.5a


&P/&N


&P/&N




13.8a

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI				Mẫu biểu số 13.8a

		Chương 024

		DỰ TOÁN CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM…………….







						Đơn vị: triệu đồng

				Nội dung		Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019        



		A		B		1		2		3

		I		Tổng chi

		1		Kinh phí chi thường xuyên

		a		Kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (theo số lượng, khối lượng và đơn giá sản phẩm được cấp có thẩm quyền quyết định)

		b		Kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy (theo số lượng viên chức, định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền)

		2		Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên

		a		Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ

		b		Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp

		d		Vốn đối ứng dự án

		đ		…

		II		Tổng chi tại phần I nêu trên chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động kinh tế như sau:

		1		Chi sự nghiệp giao thông

		a		Chi hoạt động kinh tế đường bộ 

				- Bảo trì công trình đường bộ

				- Quản lý công trình đường bộ

				…

		b		Chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa

				- Sửa chữa, bảo trì thường xuyên

				- Sửa chữa không thường xuyên đường thủy nội địa

				…

		c		 Chi hoạt động kinh tế hàng không

				- Hoạt động an ninh, an toàn hàng không

				…

		d		Chi hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

				- Hoạt động thường xuyên tìm kiếm cứu nạn

				…														 

		đ		Chi hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

		e		 Chi hoạt động kinh tế đường sắt

		g		Chi hoạt động kinh tế hàng hải

		h		Chi hoạt động giao thông khác

		2		Chi sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp

		a		 Chi hoạt động  kinh tế nông nghiệp

				- Khuyến nông

				- Chương trình giống

				- Sự nghiệp thú y

				- Sự nghiệp bảo vệ thực vật

				- Điều tra cơ bản về nông nghiệp

				...

		b		 Chi hoạt động kinh tế thủy lợi

				- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều

				- Chi phòng chống thiên tai

				- Điều tra cơ bản về thủy lợi

				...

		c		 Chi hoạt động kinh tế thủy sản

				- Hoạt động kiểm ngư

				- Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

				- Điều tra cơ bản về thủy sản

				...

		d		 Chi hoạt động kinh tế lâm nghiệp

				- Bảo vệ và phát triển rừng

				 - Hoạt động lực lượng kiểm lâm

				- Điều tra cơ bản về lâm nghiệp

				...

		đ		Chi hoạt động kinh tế nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp khác

				 ...

		3		Chi sự nghiệp tài nguyên 

		a		Chi hoạt động kinh tế đo đạc bản đồ và viễn thám

				- Đo đạc và bản đồ

				- Viễn thám

				... 

		b		 Chi hoạt động kinh tế đất đai

				- Điều tra cơ bản về đất đai

				- Chi hoạt động khác

				...

		c		 Chi hoạt động kinh tế địa chất khoáng sản

				- Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

				- Các hoạt động khác

				...

		d		Chi hoạt động kinh tế tài nguyên nước

				- Điều tra cơ bản về tài nguyên nước

				- Các hoạt động khác

				...

		đ		 Chi hoạt động kinh tế biển và hải đảo

				- Điều tra cơ bản về biển và hải đảo

				- Các hoạt động khác

				...

		e		 Chi hoạt động kinh tế khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

				- Hoạt động dự báo khí tượng thủy văn

				- Hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu

				- Điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

				...

		g		Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

				...

		4		Chi sự nghiệp thương mại, công nghiệp

		a		 Chi hoạt động kinh tế thương mại

				- Hoạt động xúc tiến thương mại

				- Hoạt động thương mại điện tử

				- Điều tra cơ bản về thương mại

				...

		b		 Chi hoạt động kinh tế công nghiệp

				- Khuyến công

				- Điều tra cơ bản về công nghiệp

				...

		c		Chi hoạt động kinh tế công thương khác

				...

		5		Chi sự nghiệp xây dựng

		a		Chi hoạt động kinh tế xây dựng

				- Điều tra cơ bản xây dựng

				...

		b		Chi hoạt động xây dựng khác

				...

		6		Chi sự nghiệp ....



		7		Chi nhiệm vụ quy hoạch		 

		8		Chi bảo quản hàng dự trữ quốc gia

				Trong đó:

				Mặt hàng A

				Mặt hàng B

				(ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá)

		9		Trợ giá giữ đàn giống gốc

		10		Chi hoạt động kinh tế khác

		 		...





				Ghi chú:  Thuyết minh chi tiết, cụ thể theo từng nội dung phân bổ, giao dự toán.
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13.8b

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI						Mẫu biểu số 13.8b																Biểu số: 2

		Chương 024

		THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

				                                               CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM …………





																								Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công		Đơn giá sản phẩm (đồng)		Dự toán giao chi thường xuyên (đồng)		Đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành (triệu đồng)		Dự toán NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ; NSNN hỗ trợ phần chưa kết cấu đủ chi phí (triệu đồng)		Dự toán chi thường xuyên bộ máy (triệu đồng) 



		A		B		1		2		3		4= 2 x 3

		I		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá tính đủ chi phí, có khấu hao TSCĐ)

		1		Đơn vị …

		a		Danh mục  A

		b		Danh mục B

		 		 ….

		2		Đơn vị…

		a		Danh mục  A

		b		Danh mục B

				…																												 

		II		Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá tính đủ chi phí,không có khấu hao TSCĐ)

		1		Đơn vị …

		a		Danh mục  A

		b		Danh mục B

		 		 ….

		2		Đơn vị…

				Danh mục  A

				Danh mục B

				…																										 

		III		Đơn vị  tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá  chưa tính đủ chi phí (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định)

		1		Đơn vị …

		 a		Danh mục A (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)

		b		Danh mục B (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá)

		c		 ….

		2		Đơn vị…

				…

		IV		Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (1)

		1		Đơn vị…

		2		Đơn vị…

		 		…

		Ghi chú (1): Cột 4. Dự toán giao chi thường xuyên = Số lượng người làm việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền x Định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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13.10a

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI																								Mẫu biểu số 13.10a

		Chương: 024

		THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM……………..

																																Đơn vị: triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		TỔNG CỘNG		Nhóm đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (và cả đầu tư nếu có)										Nhóm đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên										Nhóm đơn vị do NSNN bảo đảm chi hoạt động thường xuyên

				NỘI DUNG		TỔNG CỘNG		Cộng		Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị C		Đơn vị…		Cộng		Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị C		Đơn vị…		Cộng		Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị C		Đơn vị…

		A		B		C = D+Đ+E		D		1		2		3		4		Đ		5		6		7		8		E		9		10		11		12

				TỔNG CỘNG (I+II)

		I		Chi cho đối tượng  (2+3+4+5)

		1		Số đối tượng nuôi dưỡng thường xuyên 

				- Đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

				- Đối tượng bảo trợ xã hội

		2		Chi điều trị

				- Đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

				- Đối tượng bảo trợ xã hội

		3		Chi các chính sách, chế độ cho đối tượng

				- Quà và ăn thêm ngày lễ tết

				- Hỗ trợ nhà ở cho thương binh về gia đình

				- Các chế độ khác của thương bệnh binh (DCCH, trang cấp đặc biệt, chi tiền tàu, xe cho thương binh, bệnh binh về thăm gia đình, sách báo…)

				- Hỗ trợ nhà ở cho thương binh về gia đình

		4		Chi phục vụ đối tượng

				- Điện, nước, vệ sinh môi trường, vật tư chuyên dùng,xăng dầu…

				Chi mua sắm TSCĐ, trang thiết bị y tế, sửa chữa lớn 

				Trong đó:

				- Mua tô tô

		5		Chi thăm hỏi, đón tiếp đối tượng, thân nhân NCC  

		II		Chi của đơn vị (3+4)

		1		Số biên chế được giao

		2		Số người lao động có mặt thực tế tại thời điểm lập dự toán

				- Số biên chế có mặt

				- Số người lao động HĐ 68

				- Số lao động hợp đồng khác

		3		Chi nhiêm vụ thường xuyên

				Trong đó:

		a		Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương

		b		Chi thường xuyên theo định mức

		4		Chi nhiệm vụ không thường xuyên

				- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ

				- Vốn đối ứng dự án

				- Nhiệm vụ …

				- Nhiệm vụ …

				….
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14.1

		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI								Mẫu biểu số 14.1

		Chương 024

		THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM…………..



										Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018		Năm 2019

										Dự toán		Tăng/ Giảm so với 2017		Lý do Tăng/ Giảm

		A		B		1				2		3		4

				Tổng chi = (I)+(II)+…

		I		Khoản 464

		1.1		Kinh phí giao tự chủ

		1.1.1		Quỹ lương (1)

		1.1.2		Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:

		1.1.2.1.		Đoàn ra (2)

		1.1.2.2.		Đoàn vào (3)

		1.1.2.3.		Hội nghị, hội thảo (4)

		1.1.2.4.		Mua sắm, sửa chữa (5)

		1.1.2.5.		Nhiệm vụ đặc thù (6)

		…		…

		1.2		Kinh phí giao không thực hiện tự chủ (7)

		1.2.1		Tên nhiệm vụ …

		1.2.2		Tên nhiệm vụ …

				….

		II		Khoản.. 

				….



				Tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán kèm theo:

				(1) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: số biên chế được giao, số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm phân bổ dự toán, lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp;

				(2) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn ra, đoàn vào, nước đến công tác, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, đơn vị thực hiện;

				(3) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên đoàn vào, dự kiến số người, số ngày, kinh phí từng đoàn, Trưởng đoàn;

				(4) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Tên hội nghị, hội thảo, kinh phí dự kiến phân bổ cho từng hội nghị, đơn vị thực hiện;

				(5) Thuyết minh theo các chỉ tiêu: Danh mục mua sắm, sửa chữa theo số lượng, khối lượng, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa;

				(6) và (7) Chi tiết từng nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, dự toán; đối với các chương trình, dự án kèm theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và đơn vị thực hiện nhiệm vụ.





